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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 12/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AMV 87 669.900 0 0 87 669.900
2 CEO 0 0 66 2.310.000 66 2.310.000
3 DXP 0 0 15 210.000 15 210.000
4 GKM 14.900 640.720.000 0 0 14.900 640.720.000
5 HLD 0 0 20 596.100 20 596.100
6 HMH 0 0 70 1.080.700 70 1.080.700
7 HUT 0 0 20 592.000 20 592.000
8 IDV 0 0 84 3.657.100 84 3.657.100
9 L14 0 0 18 2.142.800 18 2.142.800

10 LIG 55 357.500 0 0 55 357.500
11 NBC 0 0 5 83.500 5 83.500
12 NDN 30 324.000 33 389.400 63 713.400
13 NTP 0 0 37 1.435.700 37 1.435.700
14 PVC 0 0 76 1.410.400 76 1.410.400
15 PVI 0 0 10 445.700 10 445.700
16 PVS 0 0 90 2.320.700 90 2.320.700
17 S99 0 0 80 808.000 80 808.000
18 SD6 0 0 72 309.600 72 309.600
19 SD9 0 0 92 791.200 92 791.200
20 SHS 0 0 88 1.264.800 88 1.264.800
21 TNG 316 7.868.400 39 1.076.400 355 8.944.800
22 TVD 45 648.000 0 0 45 648.000
23 VC7 0 0 8 95.200 8 95.200
24 VGS 0 0 12 217.200 12 217.200

Tổng 15.433 650.587.800 935 21.236.500 16.368 671.824.300



2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 


